
/1000 Km

1 Xe tuyến cố định 10,01058

2 Xe đầu kéo 24,96200

3 Xe đầu kéo 13,69608

4 Xe đầu kéo 13,04357

5 Xe tuyến cố định 5,25695

6 Xe Container 36,81290

7 Xe đầu kéo 6,99448

8 Xe tải 10,42838

9 Xe Container 8,26817

10 Xe Container 5,81088

11 Xe hợp đồng 9,11184

12 Xe Container 6,16658

13 Xe Container 5,31365

14 Xe Container 9,42890

15 Xe Container 10,79971

16 Xe hợp đồng 7,60395

Loại hình: Tất cả loại phƣơng tiện

STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ

        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CỤC ĐƢỜNG BỘ VIỆT NAM

BÁO CÁO TỔNG HỢP PHƢƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN /1000 KM

Sở GTVT: Bà Rịa-Vũng Tàu
Từ ngày: 01/11/2023

72C12130 CÔNG TY CP KINH DOANH VLXD SỐ 15 103 4.126,27

72C14067 CÔNG TY TNHH DV TM VẬN TẢI TRỌNG TÝ 66 4.818,90

Tổng km hành 

trình

11.088,27

72H01275 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XẾP DỠ HÀNG HÓA THIÊN ẤN 48 1.303,89

72C08151 CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI HIẾU HIỀN 42 6.004,73

72H01631 CÔNG TY TNHH YẾN PHÖC THỊNH 62 4.753,30

72LD00909 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÖ CHÍNH HÕA HIỆP 58 11.033,01

72C07733 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN CHÂU 29 4.990,64

72B02884 CÔNG TY TNHN THƯƠNG MẠI VT&DL MẠNH HÀ 25 2.743,68

72C00545 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN ƯNG 40 3.835,69

72H00807 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN CHÂU 37 4.474,99

72H00809 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN CHÂU 24 4.516,67

72C14477 CÔNG TY TNHH XD TM LẬP PHƯƠNG 20 2.121,14

72H00743 CÔNG TY TNHH CHẤN LONG 25 4.054,11

72C05448 CÔNG TY TNHH DV - VT - TM HUỲNH TUẤN 18 1.666,71

72F00767 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUYẾT TIẾN 16 2.104,17

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ VẬN TẢI DUY TÙNG72B03367 111

Lần

Đến ngày: 30/11/2023



17 Xe đầu kéo 7,46459

18 Xe Container 10,24255

19 Xe Container 7,70288

20 Xe hợp đồng 9,00000

21 Xe tuyến cố định 8,00000

22 Xe tuyến cố định 8,00000

23 Xe tải 7,00000

24 Xe hợp đồng 7,00000

1.168,39

72C08077 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH MỸ 16 2.143,45

51B11307 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI HUYỆN XUYÊN MỘC 8 648,96

72C12573 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI HUYỆN LONG ĐIỀN 7 658,08

72B01967
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ HUYỆN CHÂU 

ĐỨC
7 841,59

72A55490 HTX KINH DOANH VẬN TẢI AHP - CN VŨNG TÀU 9 861,01

51B22252 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÖ CHÍNH HÕA HIỆP 8 675,32

72C08295 CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI TRUNG VIỆT 12 1.171,58

72C08234 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHANG HO 9



4.126,27

4.818,90

Tổng km hành 

trình

11.088,27

1.303,89

6.004,73

4.753,30

11.033,01

4.990,64

2.743,68

3.835,69

4.474,99

4.516,67

2.121,14

4.054,11

1.666,71

2.104,17



1.168,39

2.143,45

648,96

658,08

841,59

861,01

675,32

1.171,58


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-05T07:46:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI<sogtvt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




